CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ BÀI TẬP XÁC ĐỊNH
 CÔNG THỨC HÓA HỌC CÁC CHẤT–HÓA 8
I. NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ.

Nội dung 1: Xác định công thức các chất dựa theo hóa trị của các nguyên tố.

Nội dung 2: Xác định công thức các chất dựa theo thành phần các nguyên tố.
Nội dung 3: Xác định công thức các chất dựa theo phương trình hóa học.

II. XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ NĂNG LỰC.

1. Kiến thức:

Học sinh biết cách xác định công thức hóa học các chất dựa vào hóa trị, thành phần nguyên tố và phương trình hóa học.
2. Kĩ năng:

· Rèn kĩ năng xác định công thức hóa học.

· Rèn kĩ năng tính theo công thức hóa học và kĩ năng tính theo phương trình hóa học…

3. Thái độ:

· Học sinh có hứng thú, có tinh thần say mê môn học.

· Tích cực, chủ động tìm kiếm kiến thức.
4. Các năng lực hình thành và phát triển: 

· Phát triển các năng lực tư duy cụ thể, tư duy logic, tư duy hệ thống, tư duy trừu tượng.

· Phát triển năng lực tính toán hóa học.

· Phát triển năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học, năng lực vận dụng kiến thức.

· Phát triển năng lực hợp tác, chia sẽ trong nhóm….

III. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CHO CÁC CÂU HỎI/BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ.

	Nội dung
	Loại câu hỏi/bài tập
	Nhận biết

(mô tả mức độ cần đạt)
	Thông hiểu

(mô tả mức độ cần đạt)
	Vận dụng thấp

(mô tả mức độ cần đạt)
	Vận dụng cao

(mô tả mức độ cần đạt)

	Xác định CT dựa theo hóa trị
	Câu hỏi/bài tập định lượng

(trắc nghiệm, tự luận)
	Lập được công thức hóa học của các chất dựa hóa trị theo các bước

	Lập nhanh được công thức các chất.
	Lập được các công thức của các oxit, muối….
	Viết được công thức của các chất từ nhiều nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố.

	Xác định CT dựa theo thành phần nguyên tố
	Câu hỏi/bài tập định lượng

(trắc nghiệm, tự luận)
	Lập được công thức của các chất khi biết thành phần nguyên tố  và khối lượng mol.
	Lập được công thức của các chất khi bài toán không cho cụ thể khối lượng mol
	Lập công thức của các chất khi chưa biết nguyên tố hoặc phải tính toán thành phần nguyên tố.
	Lập công thức bằng cách biện luận

	Xác định CT dựa theo phương trình hóa học
	Câu hỏi/bài tập định lượng

(trắc nghiệm, tự luận)
	Xác định nguyên tố dựa theo một phương trình hóa học ở mức độ tính toán đơn giản
	Xác định công thức của hợp chất…..bằng tính toán phức tạp hơn
	Xác định công thức của các chất dựa theo nhiều phương trình
	Xác định công thức của các chất bằng cách biện luận


V. Câu hỏi và bài tập tương ứng với các mức độ nhận thức của học sinh.
1. Mức độ biết:

Bài 1: Lập CTHH của các hợp chất tạo bởi:

a) S (IV), O(II)

b) N (III),  H(I)

c) Ag (I), Cl (I)
d. C(IV) , S(II)

Bài 2: Hợp chất B có thành phần % các nguyên tố như sau: 80%C và 20% H. Xác định công thức hoá học của hợp chất B, biết khối lượng mol của B bằng 30g/mol.

Bài 3: Hợp chất X có khối lượng mol bằng 62 gam. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố Na. Số nguyên tử  của nguyên tố O và Na trong phân tử hợp chất là bao nhiêu ?

Bài 4: Tìm công thức hoá học  của các hợp chất sau.

 a) Một chất lỏng dễ bay hơi, thành phân tử có 23,8% C, 5,9%H, 70,3%Cl  và có khối lượng mol bằng 50,5 g.

 b ) Một hợp chất rấn màu trắng, thành phân tử có 4o% C, 6,7%H, 53,3% O và có khối lượng mol bằng 180g.

Bài 5: Cho 4,6 g một kim loại (I) tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 ở đktc. Xác định tên kim loại?

Bài 6: Cho 12,8 g một kim loại hoá trị II tác dụng với clo dư thu được 13,5 g muối. Xác định kim loại đem pư?

Bài 7: Để hòa tan hết 11,2 gam một kim loại (II) cần dùng 14,6 g HCl. Xác định kim loại đó?
II. Mức độ hiểu.
Bài 1: Lập nhanh các công thức hóa học hợp chất được tạo bởi lần lượt từ các nguyên tố Na, Ca, Al với 

(=O,; -Cl; = S; - OH; = SO4 ; - NO3 ; =SO3 ; = CO3 ; - HS; - HSO3  ;- HSO4; - HCO3;  =HPO4 ;  -H2PO4 )  
Bài 2: Hợp chất A  có 24,68% K; 34,81% Mn; 40,51%O. E nặng hơn NaNO3 1,86 lần. Xác định công thức hóa học của A.

Bài 3: Xác định công thức hóa học của B, biết trong B chứa 5,88% về khối lượng là H còn lại là của S và B nặng hơn khí hiđro 17 lần.

Bài 4: Để hoà tan hoàn toàn 8g một oxit kim loại hóa trị II cần dùng 7,3 g HCl. Xác định công thức của oxit kim loại?

3. Mức độ vận dụng thấp.
Bài 1: Viết công thức hóa học của các oxit tạo bởi các nguyên tố: N, C, P, Si, Mg, Ag, Zn 

Bài 2: Viết công thức hóa học của muối sunfat tạo bởi các nguyên tố: Ba, Mg, Na, K, Ca, Al

Bài 3:  Hai nguyên tử X kết hợp với 1 nguyên tử oxi tạo ra phân tử oxit . Trong phân tử, nguyên tố oxi chiếm 25,8% về khối lượng .Tìm nguyên tố X.

Bài 4: Nung 2,45 gam một chất hóa học A thấy thoát ra 672 ml khí O2 (đktc). Phần rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo (về khối lượng). Tìm công thức hóa học của A.

Bài 5: Hai nguyên tử X kết hợp với 1 nguyên tử O tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử, nguyên tử oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Hỏi nguyên tố X là nguyên 

tố nào?

Bài 6: Lập công thức phân tử của A .Biết đem nung 4,9 gam một muối vô cơ A thì thu được 1344 ml khí O2 (ở đktc), phần chất rắn còn lại chứa 52,35% K và 47,65% Cl. 
Bài 7: Cho 12,8 g một kim loại hoá trị II tác dụng với clo dư thu được 13,5 g muối. Xác định kim loại đem pư?

Bài 8: Hoà tan hoàn toàn 10,2 g một oxit kim loại hóa trị III trong HCl dư, sau phản ứng thu được 26,7g muối. Xác định công thức của oxit kim loại trên?
4. Mức độ vận dụng cao.
Bài 1: Cho các nguyên tố: Na, C, S, O, H. Hãy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô cơ có thể được tạo thành các nguyên tố trên?

Bài 2: Cho các nguyên tố: Al, N, P, O, H. Hãy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô cơ có thể được tạo thành các nguyên tố trên?

Bài 3: Oxit của kim loại ở mức hoá trị thấp chứa 22,56% oxi, còn oxit của kim loại đó ở mức hoá trị cao chứa 50,48%. Xác định tên kim loại?

Bài 4: X là oxit của một kim loại M chưa rõ hoá trị. Biết tỉ lệ về khối lượng của M và O bằng  
[image: image1.wmf]3
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. Xác định công thức hóa học của X?

Bài 5: Cho 5,4 g kim loại A tác dụng vừa đủ với 6,72 lít clo. Xác định kim loại A?
Bài 6: Để hoà tan hoàn toàn 8g một oxit kim loại cần dùng 10,98 g HCl. Xác định công thức của oxit kim loại?

Bài 7: Biết rằng 400ml dd HCl 1M đủ để hoà tan hết 13g kim loại A ( có hoá trị II trong hợp chất).


a) Hãy xác định tên của A?


b) Nếu cũng lấy 400ml dd HCl 1M thì có thể hoà tan bao nhiêu gam Oxit của kim loại A đã được xác định ở trên?

Bài 8: Cho 10,2 g hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị II và III vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 11,2 lit H2 (đktc). Xác định kim loại A, B biết rằng nA= nB và MB < MA <  1,5 MB.
VI. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ.
1. Chuẩn bị của giáo viên, học sinh.

· GV: Hệ thống bài tập.

· HS: ……………..

2. Phương tiên dạy học.

Máy chiếu

3. Ổn định lớp.

4. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động 1: Xác định công thức hóa học dựa vào hóa trị của các nguyên tố.
Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giáo viên chiếu đề bài.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước lập công thức hóa hóa học của các chất.

- Yêu cầu học sinh lập CTHH.
- Từ ví dụ trên yêu cầu học sinh nêu cách lập nhanh công thức hóa học

- Yêu cầu học sinh làm các bài tập:

Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn.

Chia lớp thành các nhóm và yêu cầu các nhóm viết công thức của các chất
	Bài 1: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi các nguyên tố:

a. Al (III) và Cl(I)

b. N (IV) và O            

- Học sinh đọc đầu bài.

- Học sinh nhắc lại các bước lập công thức hóa học.

- HS lập công thức hóa học:
- Công thức dạng chung của hợp chất: NxOy 

- Theo quy tắc htrị ta có: x.IV = y.II => [image: image2.wmf]=
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- Chọn: x = 1,  y = 2

- Công thức hoá học: NO2

- Học sinh nêu cách lập nhanh:
+ Hóa trị của nguyên tố này là chỉ số của nguyên tố kia.

+ Các chỉ số là những số tối giản.

Bài 2: Lập nhanh các công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các nguyên tố sau:

a) Al và O

b) Cu (II) và SO4 
c) S (VI) và O

Bài 3: Lập công thức hóa học của các oxit của Ca, Na, C, S 
Bài 4: Cho các nguyên tố: Zn, S, O, H. Hãy viết công thức hóa học của các chất từ có thể được tạo thành từ các nguyên tố trên.
- Học sinh chơi trò chơi viết công thức hóa học



Hoạt động 2: Xác định công thức hóa học dựa vào thành phần các nguyên tố
Bài 1: Hợp chất B có thành phần % các nguyên tố như sau: 80%C và 20% H. Xác định công thức hoá học của hợp chất B, biết khối lượng mol của B bằng 30g/mol.
- Viết công thức dạng chung: AxBy
- Tính x,y:
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- Viết công thức hóa học

Hướng dẫn: 

- Gọi CTDC của A là: CxHy


- Ta có:  
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- Vậy CTHH của A là: C2H6
Bài 2: Hợp chất A có thành phần % theo khối l​ượng của các nguyên tố như sau: 82, 35% N và 17,65% H. Xác định công thức hoá học của hợp chất A, biết tỉ khối của A đối với H2 là 8,5
Hướng dẫn:

- MA = 8,5 . 2 = 17(g)

- Gọi CTDC của A là: NxHy
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- CTHH của A là: NH3 

Bài 3: H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc hîp chÊt A biÕt thµnh phÇn % vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè lµ: 40%Cu. 20%S vµ 40% O.

- Đặt công thức tổng quát: AxBy
- Ta có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố: 
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- Rút ra tỉ lệ x: y = 
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- Chọn x, y và viết thành công thức hóa học

Hướng dẫn:

- Đặt công thức tổng quát: CuxSyOz
- Rút ra tỉ lệ x: y:z  = 
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- Chọn: x = 1, y = 1, z = 4 => Công thức hóa học là: CuSO4
Bài 4: B là oxit của một kim loại R chưa rõ hoá trị. Biết thành phần % về khối lượng của oxi trong hợp chất bằng 
[image: image20.wmf]7
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 thành phần %  về khối lượng của R trong hợp chất đó. Xác định công thức hóa học của B?
- Đặt công thức tổng quát: AxBy
- Ta có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố: 
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- Biện luận tìm giá trị thích hợp  MA, MB theo x, y 

- Viết thành CTHH

Hướng dẫn:

- Giả sử : %mR = a% 
[image: image25.wmf]Þ

   %mO = 
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- Gọi hoá trị của R là n 
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 CTTQ của B là:  R2On
- Ta có:        2 : n = 
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- Vì n là hóa trị của nguyên tố nên n phải nguyên dương, ta có: 

	n
	I
	II
	III
	IV

	R
	18,6
	37,3
	56
	76,4

	
	loại
	loại
	Fe
	loại


 - Vậy công thức hóa học của B là Fe2O3.

Hoạt động 3: Xác định công thức hóa học dựa vào phương trình hóa học

Phương pháp giải chung:      

- Đặt công thức chất cần tìm theo bài toán 

- Đặt ẩn số (thường là số mol, NTK…) của chất cần tìm (nếu cần)

- Viết phương trình hóa học

- Tính theo phương trình hóa học=> Lập phương trình toán học 

- Giải  phương trình toán học tìm M chất cần tìm => Công thức hóa học. 

Bài 1:  Cho 7,2g một kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được 0,3 mol H2 ở đktc. Xác định tên kim loại đã dùng. 

Hướng dẫn:

- Gọi kim loại cần tìm là A

- Phương trình hóa học:

A + 2HCl –> ACl2 + H2
- Theo bài ra: nA = 
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 = 24(g). Vậy A là kim loại Mg

Bài 2: Dẫn luồng khí H2 dư qua 16 gam một oxit kim loại hóa trị III. Sau phản ứng thu được 11,2 gam kim loại. Xác định CTHH của oxit trên.  
Hướng dẫn:

- Gọi kim loại hóa trị III là A => công thức của oxit cần tìm là A2O3

- PTHH :  A2O3 + 3 H2  
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 2 A + 3 H2O
- Theo đề bài: 
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- Theo PTHH: 
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- Vậy kim loại cần tìm là Fe2O3
Bài 3: 

      Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp A gồm một kim loại hóa trị I và oxit của nó có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1 trong dung dịch H2SO4 dư thì thu được 1,12 lit khí (đktc). Xác định kim loại và oxit?

Hướng dẫn
      Gọi kim loại hóa trị I là X, công thức oxit là X2O

      Phương trình: 2X + H2SO4( A2SO4   +   H2                (1)

                          X2O + H2SO4( A2SO4   +   H2O               (2)
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mA = 0,1.MX + 0,05.(2MX + 16)= 5,4 ( MX = 23(g)


Vậy X là Na.

Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 3,6 g một kim loại bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít một chất khí ở đktc. Hãy xác định kim loại.

Phân tích: Dạng bài tập này đòi hỏi học sinh phải hệ thống các đại lượng cần xác định vì vậy ngoài việc vận dụng các bước giải thì trước hết phải tìm mối quan hệ giữa khối lượng mol và hoá trị của kim loại, sau đó dùng phương pháp biện luận để tìm ra kim loại.   
Hướng dẫn: 

- Gọi kim loại cần tìm là R, hoá trị của kim loại là a


- PTHH :  2R + 2aHCl 
[image: image39.wmf]¾

®

¾

 2RCla + aH2 


- Khí thu được sau phản ứng là H2
- Theo PTHH :   nR = 
[image: image40.wmf]a
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- Theo đề bài : nH
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 MR = 12a 

Vì R là kim loại nên a có thể nhận các giá trị 1, 2, 3. Xét bảng sau :

	a
	1
	2
	3
	4

	MR
	12g
	24g
	36g
	48g


 
- Theo bảng trên ta thấy chỉ có kim loại Mg có hoá trị II và nguyên tử khối bằng 24 g là phù hợp.

- Vậy kim loại cần tìm là magie Mg. 
5. Củng cố bài – Kiểm tra đánh giá.
6. Hướng dẫn học ở nhà.
Yêu cầu học sinh làm một số bài tập trong chuyên đề.
VII. ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ.
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